CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ANDAN SU DPoc lap - Tw do - Hanh phuc

PHU LUC 1 ‘
BANG GIAO CHI TIEU THI HANH AN DAN SU VE VIEC NAM 2026
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 662 /OD-COLTHADS ngay31./12/2025 ciia
Cuc truong Cuc Quan ly Thi hanh an dan su)

TT Pon vi Ty 1é thi hanh xong/s6 ¢ diéu kién thi hanh
1 An Giang 84,30%
2 | Bac Ninh 84,50%
3 | CaMau 84,30%
4 | Can Tho 84,50%
5 | Cao Bing 85,10%
6 | PaNing 84,30%
7 | bik Lak 84,50%
8 Dién Bién 85,10%
9 | Pong Nai 84,50%
10 | Pong Thap 84,30%
11 | Gia Lai 84,70%
12 | Ha Noi 84,30%
13 | Ha Tinh 85,10%
14 | Hai Phong 84,70%
15 | H6 Chi Minh 84,30%
16 | Hué 84,70%
17 | Hung Yén 84,50%
18 | Khanh Hoa 84,50%
19 | Lai Chau 85,10%

20 | Lam Pong 84,50%
21 | Lang Son 84,90%
22 | Lao Cai 85,10%
23 | Ngh¢ An 84,70%
24 | Ninh Binh 84,90%
25 | Pha Tho 84,70%
26 | Quang Ngai 84,90%
27 | Quang Ninh 84,90%

—



TT Pon vi Ty 1é thi hanh xong/sd ¢6é diéu kién thi hanh
28 | Quéang Tri 84,90%
29 |SonlLa 85,10%
30 | Tay Ninh 84,30%
31 | Thai Nguyén 84,90%
32 | Thanh Hoa 84,70%
33 | Tuyén Quang 85,10%
34 | Vinh Long 84,30%

— il



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T12:56:09+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	Nguyễn Đình Vĩnh<vinhnd@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T12:56:17+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	Nguyễn Đình Vĩnh<vinhnd@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-09T09:21:17+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-09T09:21:23+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-09T09:21:29+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-09T09:21:32+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




